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1 Hà Thị Lan 26 - 05 - 1990 Nữ Kế toán Trung bình A039415 050/2012-TCCQ 27-11-2012

2 Trần Đình Khuyến 11 - 10 - 1991 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình Khá A039416 051/2012-TCCQ 27-11-2012

3 Mai Tiến Nam 30 - 04 - 1992 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039417 052/2012-TCCQ 27-11-2012

4 Cao Ngọc Tài 01 - 01 - 1990 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039418 053/2012-TCCQ 27-11-2012

5 Lê Văn Thành 10 - 02 - 1991 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039419 054/2012-TCCQ 27-11-2012

6 Nguyễn Doãn Thông 10 - 10 - 1992 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039420 055/2012-TCCQ 27-11-2012

7 Trương Văn Trình 02 - 10 - 1991 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A039421 056/2012-TCCQ 27-11-2012

8 Đỗ Hoàng Phương Anh 01 - 08 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039422 057/2012-TCCQ 27-11-2012

9 Lê Thị Ngọc Bé 03 - 09 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039423 058/2012-TCCQ 27-11-2012

10 Trần Quốc Đại 19 - 10 - 1989 Nam Kế toán Trung bình A039424 059/2012-TCCQ 27-11-2012

11 Đỗ Đoàn Mỹ Hằng 18 - 08 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039425 060/2012-TCCQ 27-11-2012

12 Nguyễn Thị Hằng 16 - 08 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039426 061/2012-TCCQ 27-11-2012

13 Lương Thị Hiền 13 - 03 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A039427 062/2012-TCCQ 27-11-2012

14 Hoàng Thị Thanh Huyền 29 - 02 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039428 063/2012-TCCQ 27-11-2012

15 Phan Thị Huyền 10 - 04 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A039429 064/2012-TCCQ 27-11-2012
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16 Võ Thị Hoài Lan 27 - 07 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039430 065/2012-TCCQ 27-11-2012

17 Lâm Thị Thúy Linh 15 - 03 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039431 066/2012-TCCQ 27-11-2012

18 Nguyễn Thị Thùy Linh 01 - 08 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039432 067/2012-TCCQ 27-11-2012

19 Nguyễn Vũ Như Quỳnh 22 - 10 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039433 068/2012-TCCQ 27-11-2012

20 Vũ Như Thảo 05 - 12 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039434 069/2012-TCCQ 27-11-2012

21 Nguyễn Hữu Thịnh 01 - 10 - 1992 Nam Kế toán Trung bình A039435 070/2012-TCCQ 27-11-2012

22 Nguyễn Thị Huyền Trang 28 - 10 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039436 071/2012-TCCQ 27-11-2012

23 Lê Ngọc Ngô Mỹ Trinh 01 - 01 - 1989 Nữ Kế toán Trung bình A039437 072/2012-TCCQ 27-11-2012

24 Dương Ngọc Uyên 25 - 09 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039438 073/2012-TCCQ 27-11-2012

25 Nguyễn Thị Thúy An 19 - 06 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A039439 074/2012-TCCQ 27-11-2012

26 Võ Thị Thu Cúc 05 - 11 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039440 075/2012-TCCQ 27-11-2012

27 Tô Thị Kim Dung 01 - 07 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039441 076/2012-TCCQ 27-11-2012

28 Nguyễn Thị Hân Hoan 29 - 12 - 1985 Nữ Kế toán Trung bình A039442 077/2012-TCCQ 27-11-2012

29 Nguyễn Thùy Linh 22 - 02 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039443 078/2012-TCCQ 27-11-2012

30 Võ Thị Ánh Ly 02 - 03 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039444 079/2012-TCCQ 27-11-2012

31 Lương Thị Kiều Mi 13 - 06 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039445 080/2012-TCCQ 27-11-2012

32 Trần Thị Thảo Nguyên 23 - 09 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A039446 081/2012-TCCQ 27-11-2012

33 Nguyễn Hoàng Oanh 30 - 01 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A039447 082/2012-TCCQ 27-11-2012

34 Hoàng Thị Thanh Tâm 19 - 02 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A337406 083/2012-TCCQ 27-11-2012

35 Lê Thiên Thanh 06 - 11 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A337407 084/2012-TCCQ 27-11-2012
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36 Vũ Thị Hoài Thoa 12 - 12 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A337408 085/2012-TCCQ 27-11-2012

37 Nguyễn Thị Thủy 21 - 08 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A337409 086/2012-TCCQ 27-11-2012

38 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01 - 03 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A337410 087/2012-TCCQ 27-11-2012

39 Trần Thùy Thanh Vy 09 - 12 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A337411 088/2012-TCCQ 27-11-2012

40 Nguyễn Thị Yến 08 - 02 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A337412 089/2012-TCCQ 27-11-2012

41 Thân Bảo Yến 05 - 05 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A337413 090/2012-TCCQ 27-11-2012

42 Nguyễn Đức Trọng 13 - 03 - 1988 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình Khá A337414 091/2012-TCCQ 27-11-2012

43 Bùi Ngọc Tín 01 - 04 - 1988 Nam Xây dựng DD&CN Trung bình A337415 092/2012-TCCQ 27-11-2012

44 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 26 - 10 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình Khá A337416 093/2012-TCCQ 27-11-2012

45 Vũ Bùi Anh Vương 16 - 12 - 1991 Nam Kế toán Trung bình A337417 094/2012-TCCQ 27-11-2012

46 Cao Thị Hải Yến 30 - 04 - 1990 Nữ Kế toán Trung bình A337418 095/2012-TCCQ 27-11-2012

47 Trần Thị Huế 25 - 10 - 1987 Nữ Kế toán Trung bình A337419 096/2012-TCCQ 27-11-2012

48 Hà Thị Liên 20 - 05 - 1990 Nữ Kế toán Trung bình A337420 097/2012-TCCQ 27-11-2012

49 Vũ Thị Thanh Hương 02 - 02 - 1992 Nữ Kế toán Trung bình A337421 098/2012-TCCQ 27-11-2012

50 Trần Thị Lệ Thu 01 - 05 - 1991 Nữ Kế toán Trung bình A337422 099/2012-TCCQ 27-11-2012

ThS. Lưu Phước DũngVũ Quang Huy

LẬP BIỂU 
Đồng Nai, ngày 28  tháng 12 năm 2012
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